
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 11/2022 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate (từ ngày 

01/11/2022 đến ngày 30/11/2022), toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 48.103 

hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 48.057 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%), 

giải quyết trễ hạn 47 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,10%), đang giải quyết 8.644 hồ sơ.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết 47 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: có 03 hồ 

sơ trễ hạn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 04 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 04/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: thành phố Quy Nhơn (01 

hồ sơ), huyện Phù Mỹ (01 hồ sơ), huyện Hoài Ân (01 hồ sơ) và huyện Tuy 

Phước (01 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 40 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 16/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 01/21 đơn vị cấp xã 

thuộc thành phố Quy Nhơn (02 hồ sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An 

Nhơn (01 hồ sơ), 05/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (27 hồ sơ), 03/19 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (03 hồ sơ), 01/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

Hoài Nhơn (01 hồ sơ), 02/10 đơn vị cấp xã thuộc huyện An Lão (02 hồ sơ), 

01/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (02 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Tây Sơn (02 hồ sơ) (có Phụ lục 3 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 4 kèm theo) 
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Theo đó, trong tháng 11/2022 toàn tỉnh có 47 hồ sơ giải quyết trễ hạn, 

giảm 23 hồ sơ trễ hạn so với tháng 10/2022, cụ thể: cấp tỉnh tăng 02 hồ sơ trễ 

hạn; cấp huyện giảm 13 hồ sơ trễ hạn; cấp xã giảm 12 hồ sơ trễ hạn. Đáng chú ý, 

xã Cát Hanh có số lượng hồ sơ trễ hạn tương đối lớn (23 hồ sơ). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan rà soát, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính trễ hẹn. Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải 

quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ 

quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT 

ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT
(T)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 11/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Mã tài 

khoản 

Công chức, viên chức 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử lý  

hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử lý hồ sơ 

trễ hạn (lũy kế từ 

tháng 4/2022) 

I Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 9638 Nguyễn Thế Vũ 1 - 

2 9921 Huỳnh Thị Thiện Anh 1 - 

3 9924 Phạm Thị Hậu 1 - 

4 9923 Lê Anh 2 - 

II Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

1 18111 Trần Bửu Trí 1 - 

2 9997 Nguyễn Công Nhiên 1 - 
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Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện  

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 11/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Mã tài khoản 

Công chức, viên 

chức xử lý hồ sơ 

trễ hạn 

Số lần xử 

lý hồ sơ trễ 

hạn 

Số lần xử lý hồ sơ trễ 

hạn (lũy kế từ tháng 

4/2022) 

UBND huyện Hoài Ân       

  
Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân     

 

1 12845 Lê Thị Thu Loáng 1 - 

 

Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Hoài Ân     

 

1 12842 Phan Thanh Vũ 2 - 

UBND huyện Phù Cát       

  
Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Phù Cát     

 

1 14011 Lê Công Liễu 2 - 

 
Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát   

 

1  Lê Thị Thanh Thủy 2 - 

UBND huyện Tuy Phước       

  
Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Tuy Phước     

 

1 15116 Hà Thị Mỹ Ngọc 1 - 

UBND TP. Quy Nhơn       

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường      

 

1 12897 Huỳnh Nguyên Lộc 1 6 
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Phụ lục 3 

Danh sách công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 11/2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã tài khoản 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử 

lý hồ sơ 

trễ hạn 

Số lần xử lý hồ sơ 

trễ hạn (lũy kế từ 

tháng 4/2022) 

UBND huyện An Lão       

  UBND xã An Hòa      

1 12664 Hoàng Thị Thể 1 - 

  UBND xã An Nghĩa      

1 12758 Đinh Văn Tông 1 - 

UBND thị xã An Nhơn       

  UBND xã Nhơn Hạnh      

1 14046 Nguyễn Quang Huy 1 5 

UBND huyện Hoài Ân      

  UBND xã Ân Mỹ      

1 17015 Lê Triều Tiên 2 3 

UBND thị xã Hoài Nhơn       

  UBND P. Hoài Thanh      

1 23594 Nguyễn Thị Nhiệm 1 - 

UBND huyện Phù Cát       

  UBND Xã Cát Hanh      

1 23855 Nguyễn Thị Vân 23 - 

  UBND xã Cát Thắng      

1 24452 Lê Văn Hùng 1 2 

  UBND xã Cát Trinh      

1 16731 Nguyễn Văn Chung 1 - 

UBND huyện Phù Mỹ       

  UBND TT Bình Dương      

1 12409 Lê Thị Thanh 1 2 

2 12410 Nguyễn Văn Ninh 1 - 

  UBND xã Mỹ An      

1 12500 Phạm Văn Lia 1 - 

  UBND xã Mỹ Chánh      

1 13971 Dương Hồng Thịnh 1 - 

UBND huyện Tây Sơn       

  UBND xã Tây An      

1 14359 Huỳnh Đức 1 2 

  UBND xã Tây Giang      

1 14464 Tạ Hoài Phương  1 - 

UBND TP. Quy Nhơn       

  UBND P.Quang Trung      

1 15435 Nguyễn Thanh Tâm 2 - 

 



Phụ lục 4 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 11 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP TỈNH 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

000.00.05.H08-

221108-0010 

14/11/2022 

16:17:01 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ và Kỹ thuật 

Danh Sơn 

Số 109B Trần 

Hưng Đạo 

Nguyễn Thế Vũ  Nguyễn Thế Vũ-Phòng Đăng ký kinh doanh 

+Bắt đầu: 08/11/2022 16:24:45 

+Kết thúc đúng hạn: 10/11/2022 10:24:45 

+Kết thúc thực tế: 14/11/2022 16:16:56 

2 

 

000.00.05.H08-

220809-0004 

  Châu Vũ Cường 24 Trần Anh 

Tông 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công   

Lê Anh-Trung tâm Xúc tiến đầu tư  

+Bắt đầu: 09/08/2022 14:33:04 

+Kết thúc đúng hạn: 10/08/2022 14:33:04 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 17:25:12 

3 

 

000.00.05.H08-

220718-0004 

04/11/2022 

14:35:58 

Nguyễn Đình Hiền Khu phố Vân 

Hội 2 

Phạm Thị Hậu  Huỳnh Thị Thiện Anh- Sở Kế hoạch và Đầu tư  

+Bắt đầu: 18/07/2022 10:23:51 

+Kết thúc đúng hạn: 18/07/2022 16:23:51 

+Kết thúc thực tế: 19/07/2022 09:48:00 

 Lê Anh-Trung tâm Xúc tiến đầu tư  

+Bắt đầu: 19/07/2022 09:48:12 

+Kết thúc đúng hạn: 20/07/2022 09:48:12 

+Kết thúc thực tế: 15/08/2022 08:09:19 

 Phạm Thị Hậu- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+Bắt đầu: 03/11/2022 22:21:43 

+Kết thúc đúng hạn: 04/11/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 04/11/2022 14:32:16 
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II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

 CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I UBND huyện Tuy Phước 

1 

 

000.00.39.H08-

221026-0057 

  Nguyễn 

Thành 

Long 

Xuân Mỹ Bộ phận Một 

cửa huyện 

Tuy Phước  

Hà Thị Mỹ Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 27/10/2022 07:32:33 

+Kết thúc đúng hạn: 02/11/2022 13:32:33 

+Kết thúc thực tế: 09/11/2022 17:31:18 

 Trần Bửu Trí-Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 
+Bắt đầu: 21/11/2022 08:51:12 

+Kết thúc đúng hạn: 24/11/2022 08:51:12 

+Kết thúc thực tế: 25/11/2022 17:00:14 

II UBND thành phố Quy Nhơn 

 

 

000.00.37.H08-

220219-0065 

11/11/2022 

16:49:39 

Nguyễn 

Viết Lam 

- Phạm 

Thị Hằng 

Tổ 2 khu 

vực 3 

Trần Thị Thu 

Thủy  

Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 02/03/2022 10:02:27 

+Kết thúc đúng hạn: 03/03/2022 10:02:27 

+Kết thúc thực tế: 08/03/2022 14:48:30 

III UBND huyện Phù Cát 

 

 

000.00.35.H08-

221102-0033 

  Lê Thị 

Nga 

Tân Hóa 

Nam 

Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

Cát  

Lê Công Liễu-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 02/11/2022 17:07:26 

+Kết thúc đúng hạn: 09/11/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/11/2022 07:48:14 

 Lê Công Liễu-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 14/11/2022 16:49:34 

+Kết thúc đúng hạn: 16/11/2022 10:49:34 

+Kết thúc thực tế: 17/11/2022 08:51:53 

 Nguyễn Công Nhiên-Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

+Bắt đầu: 17/11/2022 09:03:27 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 09:03:27 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

 CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 08:12:57 

IV UBND huyện Hoài Ân 

1 

 

000.00.33.H08-

221109-0005 

15/11/2022 

11:37:02 

Võ Thị Sử Thôn Tân 

Thạnh 

Phạm Nguyên 

Huyền Trang  

Phan Thanh Vũ-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 09/11/2022 10:08:09 

+Kết thúc đúng hạn: 09/11/2022 14:08:09 

+Kết thúc thực tế: 10/11/2022 07:40:29 

 Lê Thị Thu Loáng-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/11/2022 07:40:29 

+Kết thúc đúng hạn: 10/11/2022 13:40:29 

+Kết thúc thực tế: 11/11/2022 07:28:24 

 Phan Thanh Vũ-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 11/11/2022 07:28:24 

+Kết thúc đúng hạn: 11/11/2022 09:28:24 

+Kết thúc thực tế: 11/11/2022 10:24:40 

 

III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP XÃ 

 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND TP. Quy Nhơn            

UBND phường Quang Trung           

1 

 000.78.37.H08-

221101-0001 

03/11/2022 

11:06:25 

Đặng Thị Tuyết 

Sương 

KHU VỰC 

4 

Lê Duy 

Thoan  

Nguyễn Thanh Tâm-UBND phường Quang 

Trung 

+Bắt đầu: 01/11/2022 10:19:41 

+Kết thúc đúng hạn: 01/11/2022 14:19:41 

+Kết thúc thực tế: 03/11/2022 11:01:53 
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 000.78.37.H08-

221101-0002 

03/11/2022 

11:06:39 

Nguyễn Hồ Ngọc 

Thắm 

khu vực 3 Lê Duy 

Thoan  

Nguyễn Thanh Tâm-UBND phường Quang 

Trung 

+Bắt đầu: 01/11/2022 10:19:29 

+Kết thúc đúng hạn: 01/11/2022 14:19:29 

+Kết thúc thực tế: 03/11/2022 11:02:10 

II. UBND thị xã An Nhơn             

 UBND xã Nhơn Hạnh           

1 

 000.78.32.H08-

221123-0001 

24/11/2022 

07:40:40 

Đặng Thị Hồng 

Thao 

thái xuân Nguyễn 

Quang Huy  

 Nguyễn Quang Huy-UBND phường Nhơn Hạnh 

+Bắt đầu: 23/11/2022 14:06:26 

+Ngày hẹn trả: 23/11/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/11/2022 07:40:20 

III.UBND huyện Phù Cát            

UBND xã Cát Hanh 
          

1 

 000.84.35.H08-

221121-0049 

24/11/2022 

09:21:07 

Nguyễn Đình Hùng Vĩnh 

Trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:56:21 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:56:21 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:27:46 

2 

 000.84.35.H08-

221121-0043 

24/11/2022 

09:13:30 

Đào Thị Kim Loan hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:57:56 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:57:56 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:25:08 

3 

 000.84.35.H08-

221121-0046 

24/11/2022 

09:13:31 

Đặng Thanh Tuấn hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:57:13 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:57:13 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:26:26 

4 

 000.84.35.H08-

221121-0048 

24/11/2022 

07:46:35 

Nguyễn Văn Phổ Vĩnh 

Trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:56:51 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:56:51 



5 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:27:27 

5 

 000.84.35.H08-

221121-0059 

24/11/2022 

09:21:21 

Huỳnh Thị Ánh Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:49:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:49:50 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:28:16 

6 

 000.84.35.H08-

221121-0051 

24/11/2022 

09:13:32 

Nguyễn Đình Ngôi Thôn vĩnh 

trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:55:47 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:55:47 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:26:47 

7 

 000.84.35.H08-

221121-0045 

24/11/2022 

09:13:14 

Hà Hoàng Phước hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:57:35 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:57:35 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:25:25 

8 

 000.84.35.H08-

221121-0052 

24/11/2022 

09:21:51 

Lê Đình Châu Vĩnh 

Trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:49:22 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:49:22 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:28:59 

9 

 000.84.35.H08-

221121-0061 

24/11/2022 

09:13:33 

Hồ Văn Tự Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:54:23 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:54:23 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:27:02 

10 

 000.84.35.H08-

221121-0060 

24/11/2022 

09:21:20 

Dương Công Minh Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:55:19 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:55:19 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:28:02 



6 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 

 000.84.35.H08-

221121-0047 

24/11/2022 

09:22:50 

Nguyễn Thị Hoà Vĩnh 

Trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:43:35 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:43:35 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:31:54 

12 

 000.84.35.H08-

221121-0034 

24/11/2022 

09:22:18 

Đặng Thị Hạt hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:46:04 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:46:04 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:30:56 

13 

 000.84.35.H08-

221121-0038 

24/11/2022 

09:20:53 

Võ Thị Xuyến hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:42:51 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:42:51 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:32:08 

14 

 000.84.35.H08-

221121-0054 

24/11/2022 

09:22:05 

Võ Thị Yến Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:46:56 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:46:56 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:30:15 

15 

 000.84.35.H08-

221121-0055 

24/11/2022 

09:21:52 

Võ Văn Lực Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:48:16 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:48:16 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:29:33 

16 

 000.84.35.H08-

221121-0057 

24/11/2022 

09:22:04 

Dương Công Hoà Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:47:16 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:47:16 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:29:55 

17 

 000.84.35.H08-

221121-0050 

24/11/2022 

09:22:20 

Võ Thị Kim Anh Thôn vĩnh 

trường 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:43:10 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:43:10 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:31:40 



7 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18 

 000.84.35.H08-

221121-0044 

24/11/2022 

09:22:19 

Trần Văn Út hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:43:53 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:43:53 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:31:23 

19 

 000.84.35.H08-

221121-0042 

24/11/2022 

09:21:05 

Nguyễn Ngọc Thanh hòa hội Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:58:44 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:58:44 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:24:51 

20 

 000.84.35.H08-

221121-0036 

28/11/2022 

10:24:23 

Trần Xuân Anh hòa hội Dương 

Ngọc Dân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:39:19 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:39:19 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:23:56 

21 

 000.84.35.H08-

221121-0058 

24/11/2022 

07:46:36 

Nguyễn Thị Hoa Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:46:34 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:46:34 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:30:36 

22 

 000.84.35.H08-

221121-0056 

24/11/2022 

09:21:37 

Hà Thị Tâm Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:47:42 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:47:42 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:28:45 

23 

 000.84.35.H08-

221121-0053 

24/11/2022 

09:21:36 

Phạm Văn Thành Tân Xuân Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 14:48:37 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 14:48:37 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 07:28:30 

UBND xã Cát Lâm           



8 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.86.35.H08-

221102-0005 

15/11/2022 

08:29:11 

Nguyễn Văn Chung thôn Hiệp 

Long 

Nguyễn 

Văn Tín  
Lê Thị Thanh Thủy-Bộ phận Một cửa huyện  
+Bắt đầu: 02/11/2022 10:10:57 

+Kết thúc đúng hạn: 07/11/2022 10:10:57 

+Kết thúc thực tế: 15/11/2022 08:20:25 

UBND xã Cát Thắng           

1 

 000.76.35.H08-

221110-0001 

17/11/2022 

21:04:34 

Hồ Văn Bảy Thôn Hưng 

Trị 

Lê Văn 

Hùng  

Lê Văn Hùng-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 11/11/2022 14:18:45 

+Kết thúc đúng hạn: 14/11/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 17/11/2022 17:53:58 

UBND xã Cát Thành           

1 

 000.80.35.H08-

221107-0004 

17/11/2022 

09:47:11 

Nguyễn Đức Lâm Thôn Hóa 

Lạc 

Phan Hữu 

Hiếu  
Lê Thị Thanh Thủy-Bộ phận Một cửa huyện  
+Bắt đầu: 07/11/2022 09:32:42 

+Kết thúc đúng hạn: 10/11/2022 09:32:42 

+Kết thúc thực tế: 16/11/2022 14:01:53 

UBND xã Cát Trinh           

1 

 000.88.35.H08-

221121-0008 

23/11/2022 

14:12:20 

Hồ Thanh Thủy Phú Nhơn Nguyễn 

Văn Chung  

Nguyễn Văn Chung-UBND xã Cát Trinh 

+Bắt đầu: 21/11/2022 10:27:40 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 10:27:40 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 11:06:45 

IV. UBND huyện Phù Mỹ            

UBND TT.Bình Dương           
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.72.36.H08-

221123-0007 

26/11/2022 

09:16:31 

Nguyễn Thị Phương khu phố 

Dương Liễu 

Nam 

Lê Thị 

Thanh  

Nguyễn Văn Ninh-UBND thị trấn Bình Dương 

+Bắt đầu: 24/11/2022 08:04:20 

+Kết thúc đúng hạn: 24/11/2022 10:04:20 

+Kết thúc thực tế: 25/11/2022 14:33:05 

 Lê Thị Thanh-UBND Thị Trấn Bình Dương 

+Bắt đầu: 25/11/2022 14:33:05 

+Kết thúc đúng hạn: 25/11/2022 16:33:05 

+Kết thúc thực tế: 26/11/2022 09:15:00 

UBND xã Mỹ An           

1 

 000.75.36.H08-

221031-0001 

09/11/2022 

08:33:02 

Lê Minh Chí thôn Chánh 

Giáo 

Phạm Văn 

Lia  

Phạm Văn Lia-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 03/11/2022 09:06:27 

+Kết thúc đúng hạn: 03/11/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/11/2022 08:32:24 

UBND xã Mỹ Chánh           

1 

 000.85.36.H08-

221108-0003 

23/11/2022 

10:12:38 

Dương Lẽ An Xuyên 1 Phạm Thị 

Tường Vi  

Dương Hồng Thịnh-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 08/11/2022 08:55:24 

+Kết thúc đúng hạn: 10/11/2022 14:55:24 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2022 10:09:01 

V. UBND thị xã Hoài Nhơn             

UBND phường Hoài Thanh           

1 

 000.78.34.H08-

221027-0010 

02/11/2022 

09:33:31 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lang 

An Dinh 2 Nguyễn Thị 

Nhiệm  

Nguyễn Thị Nhiệm-UBND phường Hoài Thanh 

+Bắt đầu: 27/10/2022 15:29:59 

+Kết thúc đúng hạn: 28/10/2022 15:29:59 

+Kết thúc thực tế: 01/11/2022 20:11:42 

VI. UBND huyện Hoài Ân            

UBND xã Ân Mỹ           



10 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.78.33.H08-

221117-0003 

21/11/2022 

16:11:21 

Tướng Thị Hiền 549/10 Đại 

lộ Bình 

Dương 

Lê Văn 

Nghiệp  

Lê Triều Tiên-UBND xã Ân Mỹ 

+Bắt đầu: 17/11/2022 14:20:01 

+Kết thúc đúng hạn: 17/11/2022 16:20:01 

+Kết thúc thực tế: 21/11/2022 16:04:36 

2 

 000.78.33.H08-

221107-0004 

08/11/2022 

08:38:29 

Huỳnh Thị Nguyệt Thôn Mỹ 

Thành 

Lê Triều 

Tiên  

Lê Triều Tiên-UBND xã Ân Mỹ 

+Bắt đầu: 07/11/2022 10:20:51 

+Ngày hẹn trả: 07/11/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 08/11/2022 08:39:24 

VII. UBND huyện An Lão            

UBND xã An Hòa           

1 

 000.71.31.H08-

221114-0047 

18/11/2022 

10:47:18 

Lê Thị Lan Hưng 

Nhượng 

Hoàng Thị 

Thể  

Hoàng Thị Thể-UBND xã An Hòa 

+Bắt đầu: 14/11/2022 15:35:40 

+Kết thúc đúng hạn: 15/11/2022 09:35:40 

+Kết thúc thực tế: 18/11/2022 10:46:51 

UBND xã An Nghĩa           

1 

 000.75.31.H08-

221102-0001 

14/11/2022 

10:41:39 

Đinh Thị Khóa thôn 4- an 

nghĩa- an 

lão- bđ 

Đinh Văn 

Tông  

Đinh Văn Tông-UBND xã An Nghĩa 

+Bắt đầu: 07/11/2022 16:10:51 

+Kết thúc đúng hạn: 08/11/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 14/11/2022 10:42:03 

VIII. UBND huyện Tây Sơn             

UBND xã Tây An           

1 

 000.84.38.H08-

221028-0002 

01/11/2022 

15:46:37 

Nguyễn Thị Hiến xóm 9, thôn 

trà sơn 

Hồ Thị Thu 

Hường  

Huỳnh Đức-UBND xã Tây An 

+Bắt đầu: 28/10/2022 08:15:44 

+Kết thúc đúng hạn: 28/10/2022 16:15:44 

+Kết thúc thực tế: 01/11/2022 15:40:24 

UBND xã Tây Giang           



11 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.73.38.H08-

221102-0003 

02/11/2022 

19:09:52 

Bùi Thành Đức Tả Giang 2 Tạ Hoài 

Phương   

Tạ Hoài Phương -UBND xã Tây Giang 

+Bắt đầu: 02/11/2022 10:33:46 

+Ngày hẹn trả: 02/11/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/11/2022 19:10:22 
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